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Đà giữ rail 3 m

ặt giữa tầng
Bean for holding guide rail
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D

W
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X (mm)

Y 
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m
)

JJ

Mặt cắt ngang hố thang
Hoistway plan

LOP

Đố
i tr

ọn
g/

Co
un

te
rw

ei
gh

t

BKE.P1000-2SO 1000

BKE.P1350-2SO

BKE.P1500-2SO

BKE.P1600-2SO

1350

1500

1600

Kg

60

M/min

1100

Door size
Cửa  mở JJ

1200

1200

1200

1200x2300

Cabin W x D

1300x2300

1400x2300

1500x2300

2000x2800

Hoistway size
Hố thang XxY

2100x2800

2200x2800

2300x2800

2000x3800

Machine room
Phòng máy XxZ

2100x3800

2200x3800

2300x3800

OH/PIT

4200/1400 2000

MRH

90
60
90
60
90
60
90

4400/1400
4200/1400
4400/1400
4200/1400
4400/1400
4200/1400
4400/1400

2000

2000

2000

Bảng thông số kích thước /Planning guide for dimensions

TYPE
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CAPACITY
T�I TR�NG

DIMENSIONS
KÍCH TH��C (MM)

SPEED
T�C Đ�



THANG KHÔNG PHÒNG MÁY
Machine roomless elevator

THANG LỒNG KÍNH
Glass elevator
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Lowest folor
Sàn tầng thấp nhất

Highest folor
Sàn tầng trên cùng

Mặt cắt dọc hố thang
Hoistway section

Đà giữ rail 3 m
ặt giữa tầng

Bean for holding guide rail
Đà giữ rail 3 m

ặt giữa tầng
Bean for holding guide rail

Đà treo cửa
Linteau

Đà treo cửa
Linteau

X (mm)

Y 
(m

m
)

Mặt cắt ngang hố thang
Hoistway plan

Mặt cắt ngang hố thang
Hoistway plan

Tủ điện nguồn
Power Supply

Tủ điều khiển
Control panel

Cửa bảo trì 800x1000
Inpection entry

TYPE
MÃ HIỆU

BKE.P320-2CO

BKE.F450-2CO

BKE.F630-2CO

320

450

630

Kg M/min
Door size
Cửa  mở JJ

600

700

800

Cabin W x D

1000x1000

1200x1200

1400x1200

Hoistway size
Hố thang XxY

1450x1600

1650x1800

1900x1900

OH/PIT

CAPACITY
TẢI TRỌNG

DIMENSIONS
KÍCH THƯỚC (MM)

MRH

1200

1200

1300

30 3200/800

SPEED
TỐC ĐỘ

60

Bảng thông số kích thước /Planning guide for dimensions

30
60
30
60

M
RH

3300/1200
3200/800
3300/1200
3200/800
3300/1200



THANG KHÔNG PHÒNG MÁY
Machine roomless elevator

THANG THỰC PHẨM
Dumpwaiter
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Hoisting hook
Móc treo palan

H
e
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Đà treo cửa
Linteau

Đà treo cửa
Linteau

Cabin

Đố
i tr

ọn
g/

Co
un
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rw
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gh

t

Đà giữ rail 3 m
ặt giữa tầng

Bean for holding guide rail
Đà giữ rail 3 m

ặt giữa tầng
Bean for holding guide rail

PI
T

Highest folor
Sàn tầng trên cùng

Lowest folor
Sàn tầng thấp nhất

H
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ot
al

/T
ổn
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X (mm)

Y 
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m
)
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Mặt cắt ngang hố thang
Hoistway plan

X (mm)

Y 
(m

m
)

Mặt cắt ngang hố thang
Hoistway plan

Cửa bảo trì 600x900
Inpection entry

Móc treo palan
Hoisting hook

Tủ điều khiển
Control panel

Tủ điện nguồn
Power Supply

TYPE
MÃ HIỆU

BKE.DW100 100

200

300

Kg M/min
Door size
Cửa  mở JJ

600

700

800

Cabin WxDxH

600x600x600

Hoistway size
Hố thang XxY

1000x1100

1100x1200

1200x1300

OH/PIT

CAPACITY
TẢI TRỌNG

DIMENSIONS
KÍCH THƯỚC (MM)

MRH

1000

1000

1000

10 3000/700

SPEED
TỐC ĐỘ

20
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BKE.DW200

BKE.DW300
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